
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 5A 

(Tuần/week:2   Từ ngày/From: 25/08 đến ngày/To: 29/08) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Lan Anh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung học tập 
Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(25/08/25) 

Chào cờ 

1 Tiếng Việt Đọc: Chiều dưới chân núi 
SGK Tiếng Việt 5 
(Tập 1), VBT 

2 - 3 Math Unit 10: Understand decimals 

Mang theo Ipad có 
cài đặt ứng dụng 
"Khan Academy" và 
đăng nhập vào app 
bằng tài khoản 
Google trường cấp. 

4 - 5 Toán Ôn tập số tự nhiên và các phép tính SGK Toán 5, VBT 

6 – 7 Lịch sử - Địa lí 
Bài 1. Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính,  

Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca 
 

8 - 9 Âm nhạc Học hát Vui ngày khai trường 
SGK Âm nhạc 5, 
bình nước cá nhân. 

Thứ Ba 
Tuesday 

(26/08/25) 

Đọc sách – Xây dựng tủ sách đầu năm 

1 - 2 English (Expat) 
Unit 1_ Lesson 1 _ SB 
Unit 1_ Lesson 1 _ WB 

 

3 KNS Khoan dung 
Chuẩn bị bút chì, 
màu, hồ dán 

4 - 5 Tiếng Việt 
LTVC: Từ đồng nghĩa 

Viết: Bài văn tả phong cảnh 
 

6 - 7 Bơi 
• Bài tập bổ trợ động tác chân 
• Ôn tập kỹ thuật động tác chân của bơi sải 
• Phối hợp động tác chân sải kết hợp thở nước. 

+ Học sinh mang đồ 
bơi, kính bơi, ( nón 
bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, 
lớp lên vật dụng bơi 
để tránh thất lạc. 
+ Học sinh mang 
thêm khăn tắm, dầu 
gội, tăm bông, nước 
muối nhỏ mắt và túi 
đựng đồ ướt. 

8 - 9 Mỹ thuật Cảnh quan trường em (buổi 2) 
Giấy vẽ A4, màu, bút 
chì, gôm, gọt bút 



  

 

 

 

chì. 

Thứ Tư 
Wednesday 

(27/08/25) 

Đọc sách – Xây dựng tủ sách đầu năm 

1 - 2 Toán 
Ôn tập phân số 

Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số 
 

3 Tiếng Việt Viết: Bài văn tả phong cảnh  

4 - 5 English Flyers Prep  

6 - 7 STEAM - PBL Chiếc đàn T'rưng tự chế 
Chuẩn bị bút chì, 
màu, hồ dán 

8 - 9 GDTC 
• Tập bài khởi động cơ bản 
• Học đội hình đội ngũ 
• Chơi trò chơi vận động. 

Mang giày và mang 
bình nước cá nhân. 

Thứ Năm 
Thursday 

(28/08/25) 

Đọc sách – Xây dựng tủ sách đầu năm 

1 - 2 English Unit 1_ Lesson 3 _ SB & WB  

3 English (Expat) Unit 1_ Lesson 2 _ SB  

4 - 5 
Tin học   
CN - KT 

Biển hiệu quảng cáo Học tại phòng ICT 

6 - 7 Tiếng Việt 
Đọc: Quà tặng mùa hè 

Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ 
 

8 - 9 Khoa học Bài 1: Thành phần và vai trò của đất  

Thứ Sáu 
Friday 

(29/08/25) 

SHCN 

1 – 2 - 3 English (Expat) 
Unit 1_ Lesson 2 _ WB 

Reading & Language art G4: 
 Unit 1_Lesson 1 (cont.) 

 

4 Tiếng Việt Viết: Quan sát, tìm ý cho bài văn tả phong cảnh.  

5 GTS Giá trị Khoan dung  
 

Chuẩn bị bút chì, 
màu, hồ dán 

6 Toán Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số  

7 Đạo đức Người có công với quê hương đất nước (Tiết1)  

8 - 9 HĐTN 


